
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG
BỆNH VIỆN PHỤ SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /YCBG-BVPS        Tiền Giang, ngày         tháng 9 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thuộc 
dự toán mua Vật tư y tế và hóa chất sát khuẩn sử dụng năm 2024 -2025 với nội 
dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang.

Địa chỉ: Số 4A đường Hùng Vương, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh 
Tiền Giang.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ và tên: Trần Anh Khoa;

- Chức vụ: Nhân viên khoa Dược;

- Số điện thoại: 0917376188

- Địa chỉ Email: khoaduocbvpstg@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

a) Nhận trực tiếp tại Khoa Dược, Bệnh viện Phụ sản; địa chỉ số 4A đường 
Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

b) Nhận qua mail theo địa chỉ: khoaduocbvpstg@gmail.com

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 11 giờ 
ngày 26  tháng 9 năm 2024 (Thứ năm). Các báo giá nhận được sau thời điểm 
này sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 26  
tháng 9 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục, số lượng, đặc tính và thông số kỹ thuật cơ bản của hàng hóa 
yêu cầu báo giá: (Đính kèm phụ lục hàng hóa).

mailto:khoaduocbvpstg@gmail.com


2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang. Địa chỉ: Số 
4A, đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Hàng hóa sẽ được cung cấp làm nhiều đợt 
theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang và dự kiến hoàn thành 
trong 12 tháng. Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo từ Bệnh viện 
Phụ Sản Tiền Giang nhà thầu sẽ cung cấp đủ số lượng và chủng loại hàng hóa 
như thông báo đến địa điểm cung cấp.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thực hiện 
theo qui định của pháp luật và thỏa thuận của hai bên.

5. Các thông tin khác: 

a) Báo giá đạt yêu cầu khi báo đúng chủng loại, số lượng và đặc tính và 
thông số kỹ thuật của hàng hóa nêu trong Yêu cầu báo giá này. Báo giá phải là 
giá trọn gói, bao gồm Chi phí vận chuyển, hoàn thiện,… và thuế các loại.

b) Yêu cầu báo giá được đăng tải trên Website của Bệnh viện Phụ sản Tiền 
Giang tại địa chỉ: https://bvphusantiengiang.vn/. Đồng thời được đăng tải trên 
Cổng đấu thầu quốc gia (https://muasamcong.mpi.gov.vn).

Trên đây là yêu cầu báo giá các vật tư y tế và hóa chất sát khuẩn sử dụng 
năm 2024-2025. Rất mong các nhà cung cấp quan tâm, phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Phổ biến rộng rãi;
- Đăng Website bệnh viện;
- Zalo bệnh viện;
- Khoa, phòng;
- Lưu: VT                                                                                                                                                      

GIÁM ĐỐC

https://bvphusantiengiang.vn/


PHỤ LỤC HÀNG HÓA
(Đính kèm Công văn số:         /YCBG-BVPS ngày     tháng  9 năm 2024)

Stt Tên hàng hóa Đặc tính, thông số kỹ thuật Đơn vị tính  Số lượng

1 Găng tay cao su y tế có bột các cỡ

Găng tay cao su tự nhiên, có bột, găng có bề mặt nhám hoặc trơn nhẵn, thuận 
cả hai tay, Màu sắc: Trắng. Kích cỡ: S/M Trọng lượng (±0.2gr): S: 4.5gr, M: 
5.0gr, Chiều dài: 240mm±5. Chiều rộng (mm): S: 85±5, M: 95±5. Độ dày 
(mm): Lòng bàn tay: ≥0.09, Đầu ngón tay: ≥0.11.

Đôi  220.000 

2 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng số 7

Găng tay cao su tự nhiên, tiệt trùng, có bột. Mủ cao su tự nhiên, nhám lòng 
bàn tay và ngón tay, phân biệt tay trái/phải, Màu sắc: Trắng, kích cỡ: 7.0, 
trọng lượng 7.0: 9.0gr. Chiều dài: Tối thiểu 270mm. Chiều rộng (mm): 7.0: 
89±6,  Độ dày (mm): Lòng bàn tay ≥0.14, đầu ngón tay ≥0.16.

Đôi  80.000 

3 Găng tay phẫu thuật chưa tiệt trùng 
số 7

Găng tay cao su tự nhiên, có bột, nhám lòng bàn tay và ngón tay, phân biệt 
tay trái/phải, Màu sắc: Trắng, kích cỡ: 7.0, Cân nặng (±0.2gr):  7.0: 9.0gr. 
Chiều dài: Tối thiểu 270mm. Chiều rộng (mm):, 7.0: 89±6, Độ dày (mm): 
Lòng bàn tay ≥0.14, đầu ngón tay ≥0.16.

Đôi  90.000 

4
Chỉ khâu catgut plain 2/0 dài 
75cm, kim tròn 36mm có phủ 
silicon, cong 1/2 vòng tròn.

Chỉ tiêu tự nhiên, tan nhanh, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, dài 75cm, 
kim tròn 36mm phủ silicon, 1/2c Sợi  2.400 

5
Chỉ khâu tự tiêu Catgut Chromic 
số 1, dài 75cm, kim tròn 40mm có 
phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn.

Chỉ tiêu tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, dài 75cm, 
kim tròn 40mm phủ silicon, 1/2c Sợi  1.200 



6
Chỉ khâu tự tiêu catgut chromic 
2/0, dài 75cm, kim tròn 26mm có 
phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn.

Chỉ tiêu tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, dài 75cm, 
kim tròn 26mm phủ silicon, 1/2c Sợi  4.800 

7
Chỉ khâu tự tiêu catgut chromic 
2/0, dài 75cm, kim tròn 36mm có 
phủ silicon, cong 1/2 vòng tròn.

Chỉ tiêu tự nhiên, tan chậm, đơn sợi, chất liệu collagen tinh khiết, dài 75cm, 
kim tròn 36mm phủ silicon, 1/2c Sợi  10.080 

8

Chỉ khâu Polyamide 2/0, đơn sợi 
không tan, dài 75cm, kim tam giác 
26mm phủ silicon, cong 3/8 vòng 
tròn.

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi, chất liệu polyamide 6-6.6, dài 75cm, kim 
tam giác 26mm phủ silicon, 3/8c Sợi  7.200 

9

Chỉ khâu tan tổng hợp đa sợi- 
Polyglycolic acid số 1, dài 90cm, 
kim tròn 40mm, phủ silicon, cong 
1/2 vòng tròn.

Chỉ tan tổng hợp, đa sợi, chất liệu 100% polyglycolic acid, dài 90cm, kim 
tròn 40mm phủ silicon, 3/8c Sợi  6.000 

10

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 
910, số 1, dài 90cm, kim tròn 
40mm  phủ silicon cong 1/2 vòng 
tròn.

Chỉ tan tổng hợp, tan trung bình, đa sợi, chất liệu: 90% glycolide và 10% L-
Lactide, dài 75cm, kim tròn 40mm phủ silicon, 1/2c Sợi  4.800 

11 Băng keo cuộn lụa  (2.5cm x 5m) Chất liệu vải lụa 100% cellulose acetate, keo oxid kẽm không dùng dung 
môi, có kiểm tra vi sinh Cuộn  720 

12 Giấy điện tim 3 cần 63mm x 30m Giấy điện tim 3 cần 63mm x 30m. Sử dụng trên các máy đo điện tim, máy đo 
điện tim gắng sức, dùng để in kết quả sau đo. Cuộn  700 



13 Dây truyền máu 

Chất liệu ống: P.V.C, Polypropylene 
- Dây dài 165cm
 - Sử dụng cho mục đích truyền máu hoặc thành phần máu.  
- Có kim 21G sắc nhọn vát 3 cạnh.
- Bầu nhỏ  giọt có màng lọc khí giấy lọc y tế kỵ nước.
- Bầu nhỏ giọt có phin lọc máu, màng lọc diện tích 24cm, kích thước lỗ lọc 
200µm. Đường kính sợi lọc 0,1 - 0,01 mm. Đường kính lỗ lọc 0,2 - 0,01 mm.
- Không độc, không gây sốt, tỷ lệ phân hủy máu < 5%.
- Không có rò rỉ  khi bơm khí ở 100KPa vào bộ dây truyền máu, không lỗ 
thông khí, trong vòng 2 phút và khi bơm khí 50KPa vào bộ dây truyền máu, 
với lỗ thông khí, trong vòng 15 giây.
- Các mối nối trên một bộ dây truyền máu không bong ra ở lực  15N.
- Tiệt trùng khí EO.

Bộ  1.000 

14 Lam kính xét nghiệm 7102 Kích thước: 25.4 x 76.2mm
Độ dày: 1 - 1.2mm Hộp  50 

15 Ống thông tiểu 2 nhánh số 12 đến 
số 22

- Công dụng: Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân.
- Được sản xuất từ cao su thiên nhiên và được tráng qua silicon.
 - Được đóng gói trong từng túi riêng lẻ.
- Size: 12, 14, 16, 18, 20, 22.

Sợi 4000

16 Giấy y tế Giấy trắng thấm  hút tốt, kích thước 40cm x 50cm. Đóng gói: 1 kg. Gói/ kg  800 

17 Tay dao cắt đốt 2 nút bấm sử dụng 
1 lần

Tay dao cắt đốt 2 nút bấm, 3 chấu, sử dụng 1 lần. Đóng gói vô trùng, 1 bọc/ 1 
cái. Thân dao được sản xuất từ nhựa cứng, mũi dao cứng và rất sắc, dao được 
kết nối với máy đốt điện, Đóng gói vô trùng, 1 bọc/ 1 cái.

Cái  30 

18 Cồn 70 độ Nước, 70% Ethanol Lít  1.600 

19 Javel 10% Hàm lượng Clo hoạt tính: Min 100g/lít Kg  1.500 



20 Cloramin B Cloramin B 25 %  Kg  200 

21 NAOH

- Hàm lượng: ≥ 99%,
- Na2CO3 : ≤ 0.4 %.
- NaCl : ≤ 0.02 %
- Fe2O3 : ≤ 0.005 %

 Kg  200 

22 Hóa chất chống rỉ sét dụng cụ

Thành phần: Carboxylate, surfactant, Ammonium thioglycolate 
Bảo dưỡng: Ngâm dụng cụ, nồng độ 10-50% trong 30 phút
Đạt tiêu chuẩn ISO14001
(Hoặc tương đương)

Chai  48 

23 Dung dịch xịt bôi trơn khe, khớp 
dụng cụ

Thành phần: Non-ionic surfactants gồm Polyglyceryl-6-caprylate, glyceryl 
caprylate, sorbitan caprylate; organic acid amine adduct
Bảo dưỡng: Nồng độ 0,5% trong 30 giây Phù hợp: Rửa tay / Rửa máy
Đạt tiêu chuẩn ISO14001
(Hoặc tương đương)

Can  12 

Tổng: 23 mặt hàng
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